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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 11/11/2024) 

 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn số 821/SYT-NV ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế 

về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế thông báo danh sách báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh thực hiện qua cổng trực tuyến Sở Y tế (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhân sự báo giảm phải tuân thủ các 

nguyên tắc sau: 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc phạm vi hành nghề của người hành nghề đó nếu chưa có người 

hành nghề thay thế kể từ thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ 

sở; 

- Nếu việc tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nêu trên 

thuộc một trong số các điều kiện hoạt động bắt buộc của cơ sở theo quy định tại 

các Điều 40 đến Điều 58 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, cơ sở phải có thông báo 

tạm ngừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng văn bản về Sở Y tế và chịu 

trách nhiệm chi trả các khoản lương, phụ cấp của nhân viên cơ sở trong thời gian 

tạm ngừng theo quy định của Bộ Luật Lao động. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị để biết và đảm bảo tuân thủ thực hiện các 

quy định về hoạt động đăng ký hành nghề và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh./. 

Nơi nhận: 
- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- BGĐ Sở Y tế (báo cáo); 

- Thanh tra, Văn phòng Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 
(Tuấn Anh) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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PHỤC LỤC 

Danh sách chi tiết báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày      /      /2024 của Sở Y tế) 

 

TT Tên cơ sở 
Họ tên người 

hành nghề 
Số CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

bắt đầu hành 

nghề tại cơ sở 

Thời gian 

kết thúc hành 

nghề tại cơ sở 

DANH SÁCH BÁO GIẢM NHÂN SỰ DO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN 

1  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 
ĐỖ THỊ HUẾ 

005207/ĐNAI-CCHN 

ngày 21/10/2013 
Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

21/10/2013 01/11/2024 

2  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 

NGUYỄN VIẾT 

LUÂN 

015139/ĐNAI-CCHN 

ngày 25/8/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

25/08/2023 31/10/2024 

3  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN 

BÙI THỊ 

THANH XUÂN 
002965/ĐNAI-CCHN 

Điều dưỡng Trung 

cấp 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/05/1994 30/09/2024 

4  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 
003075/ĐNAI-CCHN Cử nhân điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

05/05/1994 31/10/2024 

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2 

 

 

5  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH 

LÊ THỊ NGÀ 002461/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng viên 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

05/09/2016 31/10/2024 

6  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH 

LÊ THỊ 

PHƯƠNG NHI 
015492/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/06/2022 31/10/2024 

7  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG THÀNH 

KA HIU 012971/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

10/08/2020 31/08/2024 

8  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG THÀNH 

KA LOAN 012945/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

10/08/2020 31/08/2024 

9  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG THÀNH 

NGUYỄN VĂN 

HAI 
004927/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên Khoa 

Nội, Lao 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

03/06/2014 31/05/2024 

10  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

HỒ HỒNG 

CHÂU 

0009290/ĐNAI-

CCHN 
Châm cứu 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/10/1998 07/09/2024 
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11  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

LÊ VĂN 

LƯƠNG 
005617/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn, 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/12/1984 01/11/2024 

12  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

NGÔ ĐÌNH 

NGHĨA 
009261/BD-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/12/2023 01/10/2024 

13  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

NGUYỄN HÒA 

HIỆP 
006536/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn, 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/1999 14/09/2024 

14  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

PHẠM LAN 

ANH 
012841/ĐNAI-CCHN 

Theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

18/02/2019 01/10/2024 
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15  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

VÕ HỒNG 

ĐÔNG 

000230/BTH-CCHN; 

410/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Phẫu thuật ung 

thư tuyến giáp và 

phẫu thuật các bệnh 

lý vùng đầu - mặt - cổ 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

07/03/2024 01/10/2024 

16  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

VŨ TIẾN DŨNG 012674/ĐNAI-CCHN 
Kỹ thuật viên vật lý 

trị liệu 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

18/02/2019 10/10/2024 

17  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

LÊ VĂN 

CƯỜNG 

0009094/ĐNAI-

CCHN; 491/QĐ-

BVSM 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại; Thực hiện 1 số 

kỹ thuật Phẫu thuật 

nội soi bụng - tiêu 

hóa theo Quyết định 

số 491/QĐ-BVSM 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/10/2023 12/11/0274 

18  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

NGÔ ĐỨC ANH 042197/HCM-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội; Thực hiện các kỹ 

thuật: Siêu âm tim, 

siêu âm tổng quát 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

19/08/2024 19/10/2024 
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19  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

NGUYỄN 

THANH NHẬT 

THẢO 

003538/BRVT-CCHN 
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

19/07/2021 07/11/2024 

20  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT 
035293/HCM-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

04/09/2023 08/11/2024 

21  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

VÒNG HÀ TÚ 

MINH 
014581/ĐNAI-CCHN 

Kỹ thuật viên vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

24/10/2022 15/07/2024 

22  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 

TẠ QUANG 

TUẤN 
000104/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

10/10/2023 20/09/2024 
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23  
BỆNH VIỆN NHI 

ĐỒNG ĐỒNG NAI 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG LAN 
002727/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/05/1995 01/11/2024 

24  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN 

ĐỒNG NAI 

HỒ ĐỨC THI 000542/ĐNAI-CCHN 

KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/08/2012 05/11/2024 

25  

BỆNH VIỆN QUỐC 

TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN 

ĐỒNG NAI 

VẠN CƯỜNG 

PHÚC 
005988/ĐNAI-CCHN 

KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA 

NGOẠI CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

17/03/2022 01/10/2024 

26  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

ĐỒNG KHỞI 

LÊ THỊ MAI 

XUÂN 
014692/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/02/2024 28/10/2024 
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27  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

LONG KHÁNH 

HOÀNG THỊ 

THẢO 
005667/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

21/09/2024 28/10/2024 

28  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

THẠNH PHÚ 

LÂM THỊ 

HỒNG LOAN 
008237/QNA-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng -Hàm - Mặt 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/11/2021 05/11/2024 

29  

Phòng Khám Đa 

Khoa An Phúc Sài 

Gòn 

LÔ THỊ HỒNG 

LÊ 
004882/TNG-CCHN 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi 

họng; Thực hiện kỹ 

thuật Nội soi tai mũi 

họng trong danh mục 

kỹ thuật PKĐK An 

Phúc Sài Gòn được 

Sở Y tế phê duyệt. 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

10/05/2022 01/10/2024 
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30  

Phòng Khám Đa 

Khoa An Phúc Sài 

Gòn 

NGUYỄN THỊ 

THANH NHÀN 
013980/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

02/01/2022 01/10/2024 

31  

Phòng Khám Đa 

Khoa An Phúc Sài 

Gòn 

TRẦN THỊ 

PHƯỢNG 
012053/ĐNAI-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

24/09/2019 01/10/2024 

32  
Phòng khám Đa khoa 

Đại Phước 

TRẦN HỮU 

DŨNG 
003212/TNI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, Y học 

gia đình 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

01/06/2024 31/10/2024 

33  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA DÂN Y 

BIÊN HÒA 

ĐỒNG VĂN 

CƯỜNG 

015315/ĐNAI-CCHN 

ngày 24/10/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh băng Y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/11/2023 01/11/2024 
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34  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA DÂN Y 

BIÊN HÒA - CHI 

NHÁNH TRẢNG 

DÀI 

VŨ THỊ 

THƯƠNG 
111170/ĐNAI-BQP 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

19/09/2023 01/11/2024 

35  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ĐÔNG SÀI 

GÒN VSLĐ 

VÕ THỊ DIỆU 

ANH 
0003302/HY-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

03/09/2024 31/10/2024 

36  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

GIA TAM PHƯỚC 

LÊ THỊ HƯỞNG 013474/ĐNAI-CCHN 
Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/04/2024 02/11/2024 

37  
Phòng khám đa khoa 

Hoàng Tiến Dũng 

VÕ THỊ CẨM 

VÂN 
011947/ĐNAI-CCHN 

Phụ trách chuyên 

môn phòng khám nhi, 

khám bệnh, chữa 

bệnh nhi khoa 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

10/10/2022 01/11/2024 
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38  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MEDICAL 

TÂM ĐỨC 

NGUYỄN THỊ 

NHƯ LOAN 
15389/ĐNAI-CCHN 

Kỹ thuật viên Vật lý 

trị liệu-Phục hồi chức 

năng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

27/11/2023 01/11/2024 

39  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI 

SÀI GÒN 

NGUYỄN VĂN 

ĐƯỢC 
000286/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

17/07/2023 21/10/2024 

40  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI 

SÀI GÒN 

TRẦN THỊ 

BÍCH CHI 

0008250/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/2023 06/11/2024 

41  
Phòng khám đa khoa 

Quốc Tế An Sinh 

PHẠM THỊ 

NGỌC DUNG 
0005849/GL-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

18/06/2024 22/10/2024 
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42  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ 

LONG BÌNH 

TRẦN CÔNG 

ĐOÀN 

4200/BTH - CCHN 

ngày 09/03/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

09/05/2024 31/10/2024 

43  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ 

LONG BÌNH CHI 

NHÁNH TRẢNG 

BOM 

NGUYỄN 

CÔNG LƯƠNG 
001536/ĐNAI-CCHN 

KỸ THUẬT VIEN 

XQUANG 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

16/09/2016 01/10/2024 

44  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ 

LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH BÀU XÉO 

NGUYỄN 

QUANG 

KHÁNH 

001426/PT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa y 

học cổ truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

11/07/2022 05/11/2024 

45  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ 

LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH BÀU XÉO 

TRẦN THỊ 

KIỀU OANH 
0003662/ĐL-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản -Phụ-KHHGĐ 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

08/10/2024 31/10/2024 
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46  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN 

TAM PHƯỚC 

LƯƠNG VĂN 

TRUNG 
006560/QNA-CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ y 

tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật 

y 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

14/06/2021 06/11/2024 

47  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN 

TÂM TRÍ 

Nguyễn Thanh 

Hương 
001388/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên 

khoa. 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

05/01/2024 11/01/2024 

48  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN 

TÂM TRÍ 

PHẠM THỊ 

TRUYỀN 
012607/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ Nội - 

Nhi 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/2020 11/01/2024 

49  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SINH HẬU 

Tôn Thị Mỹ 

Ngọc 
004612/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, Nội 

tiết 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/09/2023 30/10/2024 

50  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÂM Y SÀI 

GÒN 

TRƯƠNG 

HOÀNG ÂN 
014404/ĐNAI-GPHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

09/08/2024 20/08/2024 
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51  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THANH 

SANG 

HOÀNG 

TRƯỜNG MINH 
004580/LĐ-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/11/2023 22/10/2024 

52  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THANH 

SANG 

NGUYỄN VĂN 

HIẾU 

005797/ĐNAI -

CCHN 
Điều Dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

06/06/2023 22/10/2024 

53  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THANH 

SANG 

TRẦN THỊ XIẾP 
003856/ĐNAI -

CCHN 

Bác Sỹ phòng khám 

Nội 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/2020 22/10/2024 

54  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THÀNH 

TÂM 

Hà Thị Phương 013201/ĐNAI-CCHN 
Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

02/07/2021 02/11/2024 

55  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ 

TAM PHƯỚC - CHI 

NHÁNH TRẢNG 

BOM 

Lê Trọng Đại 026852/HNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/05/2023 01/11/2024 
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56  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC 

Huỳnh Thị Thùy 

Trang 
4384/BP-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

22/07/2024 31/10/2024 

57  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC 

Nguyễn Quốc 

Trung 
005661/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

mũi họng. 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

19/06/2023 04/11/2024 

58  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC 

Trần Thị Hồng 

Nhung 
001878/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

Không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/08/2024 05/11/2024 

59  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC 

TRẢNG BOM 

LƯU THỊ HOÀN 006077/ĐNAI-CCHN 
HỘ SINH TRUNG 

HỌC 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

10/08/2023 31/10/2024 

60  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC TRỊ 

AN 

Vũ Đồng Khánh 005594/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

19/06/2023 27/10/2024 

61  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y DƯỢC 

MIỀN ĐÔNG SÀI 

GÒN 

Trần Cao Trí 004725/HT - CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa - 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

25/02/2020 15/11/2024 
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62  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y SÀI GÒN 

TẠ TRUNG 

KIÊN 
011921/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa sản 

phụ khoa 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn, 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/10/2022 10/10/2024 

63  

TRẠM Y TẾ 

PHƯỜNG BỬU 

HOÀ - TRUNG 

TÂM Y TẾ THÀNH 

PHỐ BIÊN HOÀ 

VĂN THỊ BÍCH 

HUYỀN 
008822/ĐNAI-CCHN 

KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH ĐA 

KHOA 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/11/2007 04/10/2024 

64  

Trạm Y tế xã Tam 

An - Trung tâm Y tế 

huyện Long Thành 

Huỳnh Thanh 

Châu 
010204/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

29/07/2016 16/09/2024 

65  
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TÂN PHÚ 

TRẦN THỊ 

THANH THUÝ 
004836/ĐNAI-CCHN 

Sơ cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ. 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/06/1996 01/08/2024 
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66  
Trung tâm y tế huyện 

Vĩnh Cửu ( Cơ sở 2) 
Nguyễn Văn Tấn 

0007671/ĐNAI - 

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh, siêu 

âm 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

02/01/2024 22/10/2024 

67  

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ BIÊN 

HOÀ 

HÀ QUANG 

DŨNG 
002693/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/03/2002 04/10/2024 

68  

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ BIÊN 

HOÀ 

NGUYỄN DUY 

LINH 
014981/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/09/2013 04/10/2024 
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